
BẢNG ĐIỂM GK1 2024-2025

STT SBD Họ và tên Lớp TOÁN LÝ HÓA SINH VĂN SỬ ĐỊA ANH Ghi chú

1 476237 Nguyễn Thị Hoài An 11A6 6.5 3.5 7.5 5.5 5.5
2 476239 Doãn Thị Mai Anh 11A6 5.3 6 5.3 4.5 3
3 476240 Mai Tuệ Anh 11A6 6.3 7.5 9 7.3 5.3
4 476245 Nguyễn Trần Ngọc Anh 11A6 5.5 4 6.5 4.5 3.8
5 476247 Hoàng Thị Ngọc Ánh 11A6 5 8 8.8 6.6 6.3
6 476249 Nguyễn Thành Huy Bảo 11A6 3.7 3 7 5 1.8
7 476250 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 11A6 5.3 6 6.3 5 7
8 476256 Vũ Thị Ngọc Diệp 11A6 8.3 9.5 7.1 6 7.5
9 476258 Nguyễn Phạm Đức Duy 11A6 4.8 5 4.9 3.8 3.8
10 476262 Hoàng Thị Hương Giang 11A6 6.5 6.5 8.3 6.8 5.3
11 476269 Trần Nhật Hào 11A6 4 4.5 6.5 6.8 3
12 476270 Hoàng Gia Hân 11A6 8.8 7.5 8.5 7.1 9
13 476271 Ngô Gia Hân 11A6 5.5 7.5 8.5 7 7.8
14 476274 Nguyễn Minh Hiền 11A6 5.8 7 7.5 6.5 4.3
15 476276 Nguyễn Thị Thu Hiền 11A6 7 7.5 8.8 5.5 5.5
16 476281 Phạm Bích Hồng 11A6 8.1 8 5.3 5.3 6
17 476283 Hoàng Phú Hưng 11A6 3 4 5.3 6 3.8
18 476288 Nguyễn Thị Nguyệt Kiều 11A6 8 7 8 6.3 5.3
19 476289 Đinh Ngọc Mai Lan 11A6 9.3 7.5 8.3 7.5 7
20 476300 Trịnh Công Minh 11A6 6 5.5 8.3 5.3 9.3
21 476302 Nguyễn Khánh Hà My 11A6 8.5 8.5 9.5 5.5 9.3
22 476304 Nguyễn Thị Hoàn Mỹ 11A6 7.8 7 7.3 5.8 9.5
23 476305 Lê Hoàng Nam 11A6 5 5.5 4.5 4.8 7.8
24 476309 Lê Nguyễn Thảo Ngân 11A6 8.5 5.5 7 5.5 7.5
25 476310 Lều Bích Ngọc 11A6 8.8 7 6.6 6 6.3
26 476313 Ngô Thị Như Ngọc 11A6 9.5 7 6.8 8.5 6.1
27 476316 Phạm Hiền Trúc Nguyên 11A6 9.5 8.5 7.5 6 8.3
28 476320 Hoàng Thị Yến Nhi 11A6 8.8 8 5.5 5.6 6.8
29 476322 Lê Thị Yến Nhi 11A6 7 4.5 7.3 5.3 3.3
30 476325 Trần Thị Yến Nhi 11A6 9.5 5.5 8 5.8 5
31 476326 Quách Ngọc Như 11A6 8 6 8 5.5 4
32 476333 Hứa Thị Như Quỳnh 11A6 5 7 8.5 5.9 4.3
33 476336 Phạm Lê Phương Thảo 11A6 10 8 9.8 7.3 8.3
34 476339 Nguyễn Thị Hoài Thu 11A6 9.8 6.5 7 5.8 5.3
35 476340 Bùi Thu Thủy 11A6 5.5 6.5 7 6.3 6.5
36 476343 Phạm Song Thư 11A6 8.8 6 6.3 5.5 5.3
37 476344 Trần Anh Thư 11A6 8.8 7 7 5.8 6
38 476345 Phạm Mai Thủy Tiên 11A6 7.1 5 5.3 5.8 3.8
39 476348 Đào Nhật Mai Trâm 11A6 8.3 6 8.3 6.8 6.8
40 476354 Nguyễn Sỹ Trọng 11A6 1.6 7 6.8 5 3
41 476362 Đặng Quang Vinh 11A6 7.5 5 8.8 6.8 3.8
42 476364 Trương Ngọc Hà Vy 11A6 6.5 8.5 9.3 8.3 8.5
43 476365 Từ Lê Vy Vy 11A6 7.5 6 7.8 6.8 6.9
44 476366 Lê Hoài Như Ý 11A6 5.8 8.5 8.8 7 7.3
45 476367 Đoàn Phan Hải Yến 11A6 4.9 8.5 7.3 6.5 6.5


